
 

Số 280 + 281 Ngày 15 tháng 12 năm 2023 

MỤC LỤC 

CÔNG BÁO NĂM 2023 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 
bản 

Số 
Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

09-12-2022 Nghị quyết số 18/2022/NQ-HðND 
về quy ñịnh tỷ lệ phần trăm (%) phân 
chia các khoản thu giữa các cấp ngân 
sách ở Thành phố Hồ Chí Minh giai 
ñoạn 2023 - 2025 

26 + 27 15-02 04 

09-12-2022 Nghị quyết số 19/2022/NQ-HðND 
quy ñịnh mức phân bổ kinh phí bảo 
ñảm cho công tác xây dựng văn bản 
quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ 
thống pháp luật trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

26 + 27 15-02 07 

09-12-2022 Nghị quyết số 20/2022/NQ-HðND 
bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 
19/2015/NQ-HðND ngày 09 tháng 
12 năm 2015 của Hội ñồng nhân dân 
Thành phố về quy ñịnh chế ñộ hỗ trợ 
và công tác phí ñối với công chức 

26 + 27 15-02 10 

Thành phố Hồ Chí Minh 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 
bản 

Số 
Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả tại cơ quan hành chính nhà 
nước các cấp (áp dụng cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông) trên ñịa bàn 
Thành phố 

09-12-2022 Nghị quyết số 21/2022/NQ-HðND 
quy ñịnh nội dung chi và mức chi 
cho Hội ñồng lựa chọn sách giáo 
khoa trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh từ năm học 2022-2-23 ñến 
năm ho5v 2024-2025 

26 + 27 15-02 12 

09-12-2022 Nghị quyết số 22/2022/NQ-HðND 
sửa ñổi ðiều 5 Nghị quyết 
01/2022/NQ-HðND ngày 07 tháng 4 
năm 2022 của Hội ñồng nhân dân 
Thành phố về các chính sách ñặc thù 
về củng cố, nâng cao năng lực Trạm 
Y tế phường, xã, thị trấn trong giai 
ñoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 
và ñến năm 2025 

26 + 27 15-02 15 

09-12-2022 Nghị quyết số 23/2022/NQ-HðND 
về chính sách hỗ trợ giáo dục ñối với 
trẻ mầm non, học sinh, học viên cao 
học và nghiên cứu sinh là người dân 
tộc thiểu số tại Thành phố Hồ Chí 
Minh kể từ năm học 2022-2023 ] 

26 + 27 15-02 18 

09-12-2022 Nghị quyết số 24/2022/NQ-HðND 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 
Nghị quyết số 26/2021/NQ-HðND 
ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội 
ñồng nhân dân Thành phố quy ñịnh 
về nội dung chi, mức chi ñể tổ chức 
kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh 
vực giáo dục - ñào tạo trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

26 + 27 15-02 22 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 
bản 

Số 
Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

09-12-2022 Nghị quyết số 25/2022/NQ-HðND 
về mức thu phí phục vụ lễ tang tại 
Nhà tang lễ thành phố trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

26 + 27 15-02 25 

09-12-2022 Nghị quyết số 26/2022/NQ-HðND 
quy ñịnh mức hỗ trợ ñăng ký trong 
và ngoài nước ñối với sáng chế, kiểu 
dáng công nghiệp, nhãn hiệu; ñăng 
ký bảo hộ, công nhận giống cây 
trồng mới trên ñịa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

26 + 27 15-02 29 

09-12-2022 Nghị quyết số 27/2022/NQ-HðND 
về quy ñịnh hệ số ñiều chỉnh thu 
nhập năm 2023 ñến hết thời gian 
thực hiện thí ñiểm theo Nghị quyết 
54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 
năm 2017 của Quốc hội 

26 + 27 15-02 32 

09-12-2022 Nghị quyết số 28/2022/NQ-HðND 
về ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật 
Nhà nước của Hội ñồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh 

26 + 27 15-02 35 

18-4-2023 Nghị quyết số 01/2023/NQ-HðND 
về mức thu phí ñăng ký giao dịch 
bảo ñảm (ñối với hoạt ñộng ñăng ký 
do cơ quan ñịa phương thực hiện) 
bằng quyền sử dụng ñất và tài sản 
gắn liền với ñất trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

106 + 
107 

01-7 03 

18-4-2023 Nghị quyết số 02/2023/NQ-HðND 
về mức thu phí thẩm ñịnh hồ sơ cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất 
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

106 + 
107 

01-7 09 

12-7-2023 Nghị quyết số 03/2023/NQ-HðND 
quy ñịnh mức hỗ trợ thường xuyên 
hàng tháng cho các chức danh ðội 
trưởng, ðội phó ðội dân phòng và 
trang bị phương tiện phòng cháy, 

148 + 
149 

15-8 04 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 
bản 

Số 
Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho 
lực lượng dân phòng trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

12-7-2023 Nghị quyết số 04/2023/NQ-HðND 
quy ñịnh các khoản thu và mức thu, 
cơ chế quản lý thu chi ñối với các 
dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt ñộng 
giáo dục của cơ sở giáo dục công lập 
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
năm học 2023 - 2024 

148 + 
149 

15-8 09 

12-7-2023 Nghị quyết số 05/2023/NQ-HðND 
quy ñịnh tiêu chí xác ñịnh ñịa bàn 
không ñủ trường tiểu học công lập 
tại Thành phố Hồ Chí Minh ñể hỗ trợ 
học phí 

148 + 
149 

15-8 16 

12-7-2023 Nghị quyết số 06/2023/NQ-HðND 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 
Nghị quyết số 13/2020/NQ-HðND 
ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội 
ñồng nhân dân Thành phố về 
Chương trình Giảm nghèo bền vững 
Thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 
2021 - 2025 

148 + 
149 

15-8 19 

12-7-2023 Nghị quyết số 07/2023/NQ-HðND 
bãi bỏ Nghị quyết số 07/2007/NQ-
HðND ngày 05 tháng 7 năm 2007 
của Hội ñồng nhân dân Thành phố 
về chính sách ñầu tư hạ tầng nông 
nghiệp - nông thôn phục vụ chương 
trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
nông nghiệp trên ñịa bàn Thành phố 
và Nghị quyết số 12/2018/NQ-
HðND ngày 12 tháng 7 năm 2018 
của Hội ñồng nhân dân Thành phố 
ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng 
công trình xử lý chất thải chăn nuôi 
giai ñoạn 2018 - 2020 

148 + 
149 

15-8 26 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 
bản 

Số 
Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

19-9-2023 Nghị quyết số 08/2023/NQ-HðND 
quy ñịnh chi thu nhập tăng thêm theo 
Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 
24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội 
về thí ñiểm một số cơ chế, chính 
sách ñặc thù phát triển Thành phố 
Hồ Chí Minh 

256 + 
257 

01-11 04 

19-9-2023 Nghị quyết số 09/2023/NQ-HðND 
ban hành Quy ñịnh về hỗ trợ lãi suất 
ñối với các dự án ñầu tư ñược Công 
ty ðầu tư Tài chính nhà nước Thành 
phố Hồ Chí Minh cho vay thuộc lĩnh 
vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội 
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

256 + 
257 

01-11 11 

19-9-2023 Nghị quyết số 10/2023/NQ-HðND 
về chính sách hỗ trợ ñiều trị tật khúc 
xạ mắt ñối với công dân ñăng ký 
thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ 
tham gia Công an nhân dân 

256 + 
257 

01-11 14 

19-9-2023 Nghị quyết số 11/2023/NQ-HðND 
quy ñịnh nội dung chi, mức chi một 
số hoạt ñộng y tế - dân số trên ñịa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai 
ñoạn 2023 - 2025 

256 + 
257 

01-11 17 

19-9-2023 Nghị quyết số 12/2023/NQ-HðND 
quy ñịnh về nội dung chi và mức chi 
giải thưởng cuộc thi, liên hoan, cuộc 
vận ñộng sáng tác trên lĩnh vực văn 
học, nghệ thuật chuyên nghiệp 

256 + 
257 

01-11 20 

19-9-2023 Nghị quyết số 13/2023/NQ-HðND 
quy ñịnh mức chi triển khai ðề án 
“Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ñổi 
mới sáng tạo quốc gia ñền năm 
2025” tại Thành phố Hồ Chí Minh 

256 + 
257 

01-11 23 

19-9-2023 Nghị quyết số 14/2023/NQ-HðND 
phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết 
sán xuất và tiêu thụ sản phẩm nộ 

256 + 
257 

01-11 30 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 
bản 

Số 
Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

nghiệp trên ñịa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

19-9-2023 Nghị quyết số 15/2023/NQ-HðND 
về ban hành mức thu phí sử dụng 
tạm thời lòng ñường, hè phố trên ñịa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

256 + 
257 

01-11 33 

19-9-2023 Nghị quyết số 16/2023/NQ-HðND 
quy ñịnh quy mô tổng mức ñầu tư tối 
thiểu của dự án ñầu tư theo phương 
thức ñối tác công tư trong lĩnh vực y 
tế, giáo dục - ñào tạo, thể thao và văn 
hóa 

256 + 
257 

01-11 38 

19-9-2023 Nghị quyết số 17/2023/NQ-HðND 
quy ñịnh trình tự, thủ tục chấp thuận 
việc chuyển mục ñích sử dụng ñất 
trồng lúa có quy mô dưới 500 ha ñể 
thực hiện dự án trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

256 + 
257 

01-11 41 

19-9-2023 Nghị quyết số 18/2023/NQ-HðND 
về chức năng, nhiệm vụ của các tổ 
chức hành chính và ñơn vị sự nghiệp 
công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ ðức 

256 + 
257 

01-11 47 

11-11-2023 Nghị quyết số 19/2023/NQ-HðND 
ban hành Quy ñịnh, tiêu chí, ñối 
tượng, ñiều kiện ñược hưởng ưu ñãi 
tiền lương, tiền công, chế ñộ phúc lợi 
và chính sách ưu ñãi khác ñối với 
chức danh lãnh ñạo trong tổ chức 
khoa học và công nghệ công lập và 
thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ 

272 + 
273 

01-12 04 

11-11-2023 Nghị quyết số 20/2023/NQ-HðND 
quy ñịnh lĩnh vực ưu tiên, tiêu 
chí,ñiều kiện, nội dung và mức hỗ 
trợ dự án ñổi mới sáng tạo, khởi 
nghiệp sáng tạo trên ñịa bàn Thành 

272 + 
273 

01-12 08 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 
bản 

Số 
Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

phố Hồ Chí Minh 

11-11-2023 Nghị quyết số 21/2023/NQ-HðND 
quy ñịnh về chính sách hỗ trợ ñối với 
người cai nghiện ma túy và người sử 
dụng trái phép chất ma túy bị tạm 
giữ theo thủ tục hành chính ñể xác 
ñịnh tình trạng nghiện ma túy tại cơ 
sở cai nghiện ma túy công lập trên 
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

272 + 
273 

01-12 12 

11-11-2023 Nghị quyết số 22/2023/NQ-HðND 
quy ñịnh về mức chi hỗ trợ cộng tác 
viên sức khỏe cộng ñồng trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

272 + 
273 

01-12 20 

11-11-2023 Nghị quyết số 23/2023/NQ-HðND 
về quy ñịnh mức chi lập dự toán thực 
hiện nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

272 + 
273 

01-12 22 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

05-12-2022 Quyết ñịnh số 41/2022/Qð-UBND ban 
hành tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng 
máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc 
lĩnh vực y tế trên ñịa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

01 - 13 01-01 02 

09-12-2022 Quyết ñịnh số 42/2022/Qð-UBND bãi 
bỏ Quyết ñịnh số 45/2015/Qð-UBND 
ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về ban hành Quy 
chế tổ chức và hoạt ñộng của Ban Chỉ 
huy Phòng, chống thiên tai và Tìm 
kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh 

14 + 15 01-01 03 

 

12-12-2022 Quyết ñịnh số 43/2022/Qð-UBND bãi 
bỏ Quyết ñịnh số 47/2011/Qð-UBND 
ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về ban hành Quy 
chế phối hợp quản lý nhà nước ñối với 
cụm công nghiệp trên ñịa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh 

14 + 15 01-01 05 

12-12-2022 Quyết ñịnh số 44/2022/Qð-UBND về 
giao tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các 
khoản thu giữa các cấp ngân sách ở 
Thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 
2023-2025 

18 - 21 15-01 03 

21-12-2022 Quyết ñịnh số 45/2022/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

18 + 19 15-01 06 

21-12-2022 Quyết ñịnh số 46/2022/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh trách nhiệm quản lý 
Nhà nước về chất lượng, thi công xây 
dựng và bảo trì công trình xây dựng 

18 + 19 15-01 26 



MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2023 9

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

21-12-2022 Quyết ñịnh số 47/2022/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 
Thành phố Hồ Chí Minh 

18 + 19 15-01 37 

21-12-2022 Quyết ñịnh số 48/2022/Qð-UBND sửa 
ñổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm 
theo Quyết ñịnh số 21/2020/Qð-
UBND ngày 22 tháng 8 năm 2020 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành 
tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng máy 
móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh 
vực giáo dục và ñào tạo trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

18 + 19 15-01 57 

21-12-2022 Quyết ñịnh số 4450/2022/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí 
Minh 

20 + 21 15-01 03 

21-12-2022 Quyết ñịnh số 49/2022/Qð-UBND bãi 
bỏ Quyết ñịnh số 16/2021/Qð-UBND 
ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố ban hành quy 
ñịnh về an toàn phòng cháy, chữa cháy 
ñối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp 
kinh doanh, sản xuất trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

22 + 23 15-01 03 

28-12-2022 Quyết ñịnh số 51/2022/Qð-UBND sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế 
thực hiện liên thông nhóm thủ tục ñăng 
ký hộ kinh doanh và ñăng ký thuế trên 
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban 
hành kèm theo Quyết ñịnh số 
02/2018/Qð-UBND ngày 19 tháng 01 
năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành 

20 + 21 15-01 32 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

phố Hồ Chí Minh 

30-12-2022 Quyết ñịnh số 52/2022/Qð-UBND ban 
hành Quy trình tiếp nhận và xử lý 
thông tin phục vụ công tác cứu nạn, 
cứu hộ và nhắn tin cảnh báo thiên tai 
qua mạng thông tin di ñộng trên ñịa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

20 + 21 15-01 32 

03-01-2023 Quyết ñịnh số 01/2023/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ Quyết ñịnh số 
17/2009/Qð-UBND ngày 12 tháng 02 
năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy 
hoạch ñịnh hướng phát triển hệ thống 
chợ - siêu thị - trung tâm thương mại 
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
giai ñoạn từ năm 2009 ñến năm 2015 

26 + 27 15-02 37 

03-01-2023 Quyết ñịnh số 02/2023/Qð-UBND bãi 
bỏ các quyết ñịnh của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh 

26 + 27 15-02 39 

10-01-2023 Quyết ñịnh số 03/2023/QÐ-UBND ban 
hành tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng 
máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc 
lĩnh vực giáo dục và ñào tạo của 
Trường ðại học Y khoa Phạm Ngọc 
Thạch 

28 - 33 15-02 02 

17-01-2023 Quyết ñịnh số 04/2023/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Thông tin và Truyền thông Thành phố 
Hồ Chí Minh 

26 + 27 15-02 41 

17-01-2023 Quyết ñịnh số 05/2023/Qð-UBND 
quy ñịnh về hệ số ñiều chỉnh giá ñất 
năm 2023 trên ñịa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

26 + 27 15-02 63 



MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2023 11

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

17-01-2023 Quyết ñịnh số 06/2023/Qð-UBND bãi 
bỏ các Quyết ñịnh của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh 

26 + 27 15-02 74 

09-02-2023 Quyết ñịnh số 07/2023/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh về sử dụng cần trục 
tháp tại các công trường xây dựng trên 
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

36 + 37 01-3 03 

10-02-2023 Quyết ñịnh số 08/2023/Qð-UBND về 
ban hành giá thóc thu thuế sử dụng ñất 
nông nghiệp trên ñịa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

36 + 37 01-3 12 

15-02-2023 Quyết ñịnh số 09/2023/Qð-UBND ban 
hành Quy chế hoạt ñộng của Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính theo cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

36 + 37 01-3 15 

23-02-2023 Quyết ñịnh số 10/2023/Qð-UBND sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế 
về mua sắm tài sản công theo phương 
thức tập trung trên ñịa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 28/2019/Qð-UBND 
ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

38 + 39 15-3 03 

06-3-2023 Quyết ñịnh số 11/2023/Qð-UBND bãi 
bỏ Quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh 

38 + 39 15-3 13 

06-3-2023 Quyết ñịnh số 12/2023/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Tài nguyên và Môi trường Thành phố 
Hồ Chí Minh 

38 + 39 15-3 15 

08-3-2023 Quyết ñịnh số 13/2023/Qð-UBND ban 47 + 48 01-4 03 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

hành Quy ñịnh về hệ số ñiều chỉnh giá 
ñất ñể lập phương án bồi thường, hỗ 
trợ và tái ñịnh cư lấy ý kiến người dân 
có ñất bị thu hồi trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh năm 2023 

13-3-2023 Quyết ñịnh số 14/2023/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh các tiêu chí bảo ñảm 
yêu cầu phòng, chống thiên tai trong 
sử dụng công trình, nhà ở ñối với hộ 
gia ñình, cá nhân trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

47 + 48 01-4 09 

15-3-2023 Quyết ñịnh số 15/2023/Qð-UBND bãi 
bỏ Quyết ñịnh số 32/2013/Qð-UBND 
ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về 
ban hành Quy chế phát ngôn và cung 
cấp thông tin cho báo chí trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

47 + 48 01-4 22 

22-3-2023 Quyết ñịnh số 16/2023/Qð-UBND bãi 
bỏ các quyết ñịnh của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh 

57 + 58 15-4 03 

23-3-2023 Quyết ñịnh số 17/2023/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh về quản lý hoạt ñộng 
hóa chất nguy hiểm trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

57 + 58 15-4 05 

05-5-2023 Quyết ñịnh số 18/2023/Qð-UBND ban 
hành quy ñịnh về hướng dẫn chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 
của Phòng Lao ñộng - Thương binh và 
Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân thành 
phố Thủ ðức và các quận - huyện 

82 + 83 15-5 03 

05-5-2023 Quyết ñịnh số 19/2023/Qð-UBND ban 
hành quy ñịnh về hướng dẫn chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 
của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân 

82 + 83 15-5 10 



MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2023 13

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

thành phố Thủ ðức và các quận - 
huyện 

19-5-2023 Quyết ñịnh số 20/2023/Qð-UBND sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh 
về giải quyết tranh chấp ñất ñai và 
cưỡng chế thực hiện quyết ñịnh giải 
quyết tranh chấp ñất ñai có hiệu lực thi 
hành trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh ban hành kèm theo Quyết ñịnh 
số 06/2018/Qð-UBND ngày 07 tháng 
3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh 

86 + 87 01-6 03 

19-5-2023 Quyết ñịnh số 21/2023/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh về giải quyết sự cố 
công trình xây dựng trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

86 + 87 01-6 07 

19-5-2023 Quyết ñịnh số 22/2023/Qð-UBND sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh 
về nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các 
chương trình, dự án ñầu tư công của 
Thành phố Hồ Chí Minh ban hành 
kèm Quyết ñịnh số 19/2021/Qð-
UBND ngày 18 tháng 6 năm 2021 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố 

86 + 87 01-6 18 

22-5-2023 Quyết ñịnh số 23/2023/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban 
Quản lý các Khu chế xuất và công 
nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

92 + 93 15-6 03 

05-6-2023 Quyết ñịnh số 24/2023/Qð-UBND ban 
hành Danh mục mua sắm tập trung 
trên ñịa bàn Thành phố Hồ chí Minh 

106 + 
107 

01-7 25 

12-6-2023 Quyết ñịnh số 25/2023/Qð-UBND ban 
hành Quy chế quản lý kinh phí 
Chương trình phát triển công nghiệp 

106 + 
107 

01-7 29 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

hỗ trợ và mức chi cụ thể các hoạt ñộng 
của Chương trình phát triển công 
nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh 

15-6-2023 Quyết ñịnh số 26/2023/Qð-UBND bãi 
bỏ Quyết ñịnh số 52/2012/Qð-UBND 
ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
về thù lao ñối với cá nhân trực tiếp chi 
trả trợ cấp xã hội hàng tháng tại 
phường - xã, thị trấn 

110 + 
111 

15-7 03 

05-7-2023 Quyết ñịnh số 27/2023/Qð-UBND ban 
hành Quy chế quản lý rừng trên ñịa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

110 + 
111 

15-7 05 

05-7-2023 Quyết ñịnh số 28/2023/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh về công tác phòng 
cháy, chữa cháy rừng trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

110 + 
111 

15-7 22 

05-7-2023 Quyết ñịnh số 29/2023/Qð-UBND bãi 
bỏ Quyết ñịnh số 184/2006/Qð-
UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 
của Ủy ban nhân dân Thành phố về 
ban hành Quy chế quản lý sử dụng 
chung cột ñiện trong phạm vi Thành 
phố Hồ Chí Minh 

110 + 
111 

15-7 36 

18-7-2023 Quyết ñịnh số 30/2023/Qð-UBND ban 
hành quy ñịnh về hướng dẫn chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 
của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân 
dân thành phố Thủ ðức và các quận - 
huyện 

130 + 
131 

01-8 03 

18-7-2023 Quyết ñịnh số 31/2023/Qð-UBND ban 
hành quy ñịnh về hướng dẫn chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 
của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân 
dân thành phố Thủ ðức và các quận - 

130 + 
131 

01-8 13 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

huyện 

26-7-2023 Quyết ñịnh số 32/2023/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh về quản lý và sử dụng 
tạm thời một phần lòng ñường, hè phố 
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

148 + 
149 

15-8 28 

16-8-2023 Quyết ñịnh số 33/2023/Qð-UBND bãi 
bỏ Quyết ñịnh số 01/2016/Qð-UBND 
ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố quy ñịnh chế 
ñộ hỗ trợ và công tác phí ñối với công 
chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả tại cơ quan hành chính nhà 
nước các cấp (áp dụng cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông) trên ñịa bàn Thành 
phố 

190 + 
191 

01-9 04 

16-8-2023 Quyết ñịnh số 34/2023/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Giáo dục và ðào tạo Thành phố Hồ 
Chí Minh 

190 + 
191 

01-9 06 

21-8-2023 Quyết ñịnh số 35/2023/Qð-UBND ban 
hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ sử dụng ngân sách 
nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 

192 + 
193 

01-9 03 

25-8-2023 Quyết ñịnh số 36/2023/Qð-UBND sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế 
phối hợp quản lý nhà nước về hoạt 
ñộng hóa chất trên ñịa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh ban hành kèm Quyết 
ñịnh số 31/2015/Qð-UBND ngày 30 
tháng 6 năm 2015 

192 + 
193 

01-9 24 

31-8-2023 Quyết ñịnh số 37/2023/QÐ-UBND ban 
hành Quy ñịnh việc rà soát, công bố 
công khai danh mục các thửa ñất nhỏ 
hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, 

218 + 
219 

15-9 03 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

việc lấy ý kiến người sử dụng ñất liền 
kề và công khai việc giao ñất, cho thuê 
ñất ñối với các thửa ñất nhỏ hẹp ñể sử 
dụng vào mục ñích công cộng hoặc 
giao ñất, cho thuê ñất cho người sử 
dụng ñất liền kề trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

05-9-2023 Quyết ñịnh số 38/2023/Qð-UBND ban 
hành Quy chế thu thập, quản lý, kết 
nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng 
thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 
trường trên ñịa bàn Thành Phố Hồ Chí 
Minh 

218 + 
219 

15-9 14 

11-9-2023 Quyết ñịnh số 39/2023/Qð-UBND ban 
hành Quy chế phối hợp trong công tác 
theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

220 + 
221 

15-9 03 

11-9-2023 Quyết ñịnh số 40/2023/Qð-UBND ban 
hành Quy chế phối hợp quản lý nhà 
nước công tác thi hành pháp luật về xử 
lý vi phạm hành chính trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

220 + 
221 

15-9 15 

06-10-2023 Quyết ñịnh số 41/2023/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ Quyết ñịnh số 
41/2005/Qð-UB ngày 07 tháng 3 năm 
2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố 
về chuyển Trường Cao ñẳng Kinh tế 
Thành phố Hồ Chí Minh sang trực 
thuộc Sở Giáo dục và ðào tạo 

248 + 
249 

15-10 03 

09-10-2023 Quyết ñịnh số 42/2023/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Kế hoạch và ðầu tư Thành phố Hồ Chí 
Minh 

256 + 
257 

01-11 58 

13-10-2023 Quyết ñịnh số 43/2023/Qð-UBND sửa 258 + 01-11 03 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh 
ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
57/2015/Qð-UBND ngày 10 tháng 12 
năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy 
ñịnh quản lý tài nguyên nước trên ñịa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

259 

17-10-2023 Quyết ñịnh số 44/2023/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh bảo ñảm yêu cầu 
phòng, chống thiên tai trong quản lý, 
vận hành, sử dụng các khu khai thác 
khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên 
nhiên khác, ñô thị, du lịch, công 
nghiệp, di tích lịch sử; ñiểm du lịch; 
ñiểm dân cư nông thôn; công trình 
phòng, chống thiên tai, giao thông, 
ñiện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ 
thuật khác trên ñịa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

260 + 
261 

01-11 03 

17-10-2023 Quyết ñịnh số 45/2023/Qð-UBND ban 
hành ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật về 
sản xuất chương trình phát thanh sử 
dụng ngân sách nhà nước trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

260 + 
261 

01-11 20 

27-10-2023 Quyết ñịnh số 46/2023/Qð-UBND về 
ban hành tiêu chuẩn, ñịnh mức sử 
dụng xe ô tô chuyên dùng lĩnh vực y tế 
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

270 + 
271 

15-11 03 

27-10-2023 Quyết ñịnh số 47/2023/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh 

270 + 
271 

15-11 18 

20-11-2023 Quyết ñịnh số 48/2023/Qð-UBND bỏ 
Quyết ñịnh số 42/2016/Qð-UBND 
ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban hành 

278 + 
279 

15-12 03 



18 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2023

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

Quy chế thực hiện liên thông thủ tục 
hành chính về ñăng ký khai sinh, ñăng 
ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 
cho trẻ em dưới 06 tuổi và ñăng ký 
khai tử, xóa ñăng ký thường trú trên 
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

24-5-2023 Quyết ñịnh số 01/2023/Qð-UBND ban 
hành quy chế tổ chức và hoạt ñộng của 
Phòng Tư pháp Quận 4 

92 + 93 15-6 18 

23-6-2023 Quyết ñịnh số 02/2023/Qð-UBND ban 
hành quy ñịnh về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng 
Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 
Quận 4 

110 + 
111 

15-7 38 

18-8-2023 Quyết ñịnh số 03/2023/Qð-UBND ban 
hành quy ñịnh về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng 
Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân Quận 
4 

190 + 
191 

01-9 30 

31-8-2023 Quyết ñịnh số 04/2023/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng 
Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân Quận 4 

218 + 
219 

15-9 50 

10-10-2023 Quyết ñịnh số 05/2023/Qð-UBND ban 
hành quy ñịnh về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Y 
tế thuộc Ủy ban nhân dân Quận 4 

258 + 
259 

01-11 14 



20 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

10-01-2023 Quyết ñịnh số 01/2023/Qð-UBND bãi 
bỏ các Quyết ñịnh của Ủy ban nhân 
dân Quận 5 

34 + 35 15-02 04 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

18-9-2023 Quyết ñịnh số 01/2023/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội 
vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 

234 + 
235 

01-10 03 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

22-9-2023 Quyết ñịnh số 01/2023/Qð-UBND về 
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
ñộng của Phòng Y tế quận 7 

248 + 
249 

15-10 05 

26-9-2023 Quyết ñịnh số 02/2023/Qð-UBND về 
ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt 
ñộng của Phòng Y tế quận 7 

248 + 
249 

15-10 14 

16-10-2023 Quyết ñịnh số 04/2023/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Lao ñộng - Thương binh và 
Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân Quận 7 

258 + 
259 

01-11 19 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

21-11-2023 Quyết ñịnh số 01/2023/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân 
Quận 8 

272 + 
273 

01-12 28 



24 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

17-8-2023 Quyết ñịnh số 01/2023/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội 
vụ thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10 

190 + 
191 

01-9 40 

16-10-2023 Quyết ñịnh số 02/2023/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức của Phòng Tư 
pháp thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10 

258 + 
259 

01-11 28 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

05-10-2023 Quyết ñịnh số 01/2023/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh về chức năng, nhiệm 
vụ, chế ñộ làm việc và quan hệ phối 
hợp công tác của Phòng Tư pháp quận 
Bình Thạnh 

258 + 
259 

01-11 38 

05-10-2023 Quyết ñịnh số 02/2023/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh về chức năng, nhiệm 
vụ, chế ñộ làm việc và quan hệ công 
tác của Phòng Lao ñộng - Thương binh 
và Xã hội quận Bình Thạnh 

258 + 
259 

01-11 48 

23-10-2023 Quyết ñịnh số 03/2023/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh về chức năng, nhiệm 
vụ, chế ñộ làm việc và quan hệ phối 
hợp công tác của phòng Y tế quận 
Bình Thạnh 

270 + 
271 

15-11 38 



26 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2023

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ðỨC 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

29-8-2023 Nghị quyết số 70/2023/NQ-HÐND bãi 
bỏ các Nghị Quyết của Hội ñồng nhân 
dân Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ ðức 
ban hành ñã hết thời gian thực hiện 

272 + 
273 

01-12 40 

22-9-2023 Nghị quyết số 02/2023/NQ-HÐND bãi 
bỏ các Nghị quyết không còn phù hợp 
với tình hình phát triển kinh tế xã hội 
theo Nghị quyết số 1111/NQ-
UBTVQH. 

272 + 
273 

01-12 51 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ðỨC 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

02-12-2022 Quyết ñịnh số 01/2022/Qð-UBND bãi 
bỏ Quyết ñịnh số 11/2008/Qð-UBND 
ngày 21 tháng 5 năm 2008 do Ủy ban 
nhân dân Quận 9 ban hành Quy ñịnh 
về phân cấp quản lý tài sản nhà nước 
tại cơ quan hành chính, ñơn vị sự 
nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xạ 
hội ñược ngân sách nhà nước ñảm bảo 
kinh phí hoạt ñộng trên ñịa bàn Quận 9 

36 + 37 01-3 30 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

24-7-2023 Quyết ñịnh số 01/2023/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Y 
tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình 
Chánh 

148 + 
149 

15-8 55 

21-8-2023 Quyết ñịnh số 02/2023/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức của Phòng Lao 
ñộng - Thương binh và Xã hội thuộc 
Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 

190 + 
191 

01-9 52 

25-9-2023 Quyết ñịnh số 03/2023/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức của Phòng Tư 
pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện 
Bình Chánh 

248 + 
249 

15-10 27 

11-10-2023 Quyết ñịnh số 04/2023/Qð-UBND ban 
hành quy ñịnh về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng 
Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện 
Bình Chánh 

258 + 
259 

01-11 56 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

16-5-2023 Quyết ñịnh số 01/2023/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 
luật 

92 + 93 15-6 25 

18-7-2023 Quyết ñịnh số 02/2023/Qð-UBND ban 
hành quy ñịnh về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng 
Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 
huyện Cần Giờ 

148 + 
149 

15-8 62 

16-8-2023 Quyết ñịnh số 03/2023/Qð-UBND ban 
hành quy ñịnh về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng 
Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện 
Cần Giờ 

190 + 
191 

01-9 62 

30-8-2023 Quyết ñịnh số 04/2023/Qð-UBND ban 
hành quy ñịnh về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Y 
tế huyện Cần Giờ 

218 + 
219 

15-9 62 

19-9-2023 Quyết ñịnh số 05/2023/Qð-UBND ban 
hành quy ñịnh về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng 
Nội vụ huyện Cần Giờ 

234 + 
235 

01-10 18 

18-10-2023 Quyết ñịnh số 06/2023/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 
luật 

260 + 
261 

01-11 33 



30 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

14-7-2023 Quyết ñịnh số 01/2023/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân 
huyện Củ Chi 

130 + 
131 

01-8 26 

21-8-2023 Quyết ñịnh số 02/2023/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Lao ñộng - Thương binh và 
Xã hội huyện Củ Chi 

192 + 
193 

01-9 70 

07-9-2023 Quyết ñịnh số 03/2023/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân 
dân huyện Củ Chi 

236 + 
237 

01-10 02 

25-10-2023 Quyết ñịnh số 04/2023/QÐ-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân 
dân huyện Củ Chi 

270 + 
271 

15-11 48 

 
 
 
 



MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2023 31

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

21-11-2022 Chỉ thị số 14/CT-UBND về tiếp tục 
tăng cường công tác bảo ñảm trật tự an 
toàn giao thông ñường thủy nội ñịa và 
quản lý hoạt ñộng cảng, bến thủy nội 
ñịa trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

20 + 21 15-01 56 

01-12-2022 Quyết ñịnh số 4148/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính trong một 
ngày làm việc thuộc phạm vi quản lý 
của Ban Quản lý Khu công nghệ cao 

14 + 15 01-01 67 

01-12-2022 Quyết ñịnh số 4149/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính trong 01 ngày 
làm việc thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Ban Quản lý các khu chế 
xuất và công nghiệp Thành phố 

14 + 15 01-01 17 

01-12-2022 Quyết ñịnh số 4150/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Công 
Thương 

16 + 17 01-01 03 

01-12-2022 Quyết ñịnh số 4151/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính trong một 
ngày làm việc thuộc phạm vi quản lý 
của Ban Quản lý An toàn thực phẩm 

14 + 15 01-01 63 

01-12-2022 Quyết ñịnh số 4153/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp 

16 + 17 01-01 27 



32 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2023

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Kế hoạch và ðầu tư 

06-12-2022 Quyết ñịnh số 4264/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội 

16 + 17 01-01 31 

06-12-2022 Quyết ñịnh số 4265/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính trong một 
ngày làm việc thuộc phạm vi quản lý 
của Sở Văn hóa và Thể thao. 

16 + 17 01-01 43 

06-12-2022 Quyết ñịnh số 4270/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực ñất ñai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

16 + 17 01-01 51 

12-12-2022 Quyết ñịnh số 4308/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm 
quyền của Ban Quản lý các Khu chế 
xuất và công nghiệp Thành phố 

16 + 17 01-01 75 

12-12-2022 Quyết ñịnh số 4322/Qð-UBND ban 
hành Quy chế phối hợp quản lý nhà 
nước với cụm công nghiệp trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

22 + 23 15-01 05 

16-12-2022 Chỉ thị số 15/CT-UBND về công tác 
tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và 
thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an 
nhân dân; công tác xây dựng, huy 
ñộng huấn luyện, diễn tập và kiểm tra 
sẵn sang ñộng viên lực lượng dự bị 
ñộng viên; tuyển sinh quân sự năm 

20 + 21 15-01 61 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

2023 

21-12-2022 Công văn số 4972/UBND-HCTC về 
việc ñính chính số ký hiệu của Quyết 
ñịnh số 44/2022/Qð-UBND ban hành 
ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

20 + 21 15-01 67 

26-12-2022 Chỉ thị số 16/CT-UBND về chăm lo 
Tết Quý Mão năm 2023 

22 + 23 15-01 23 

27-12-2022 Quyết ñịnh số 4539/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội 

22 + 23 15-01 31 

30-12-2022 Quyết ñịnh số 4630/Qð-UBND ban 
hành Quy chế phối hợp ñảm bảo an 
ninh, an toàn giao thông, phòng cháy 
chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ñảm bảo an 
toàn tuyến ñường sắt ñô thị số 1 (Bến 
Thành - Suối Tiên) 

22 + 23 15-01 36 

31-12-2022 Quyết ñịnh số 4646/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Thông tin và 
Truyền thông 

24 + 25 01-02 02 

06-01-2023 Quyết ñịnh số 53/Qð-UBND về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính 
lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể 
thao 

22 + 23 15-01 50 

14-01-2023 Công văn số 188/KH - UBND triển 
khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg 
ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Thủ 

34 + 35 15-02 07 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

tướng Chính phủ về tăng cường công 
tác phòng cháy, chữa cháy trong tình 
hình mới trên ñịa bàn Thành phố 

16-01-2023 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc phát 
ñộng phong trào thi ñua yêu nước năm 
2023 và thi ñua chào mừng kỷ niệm 75 
năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra 
lời kêu gọi thi ñua ái quốc (11/6/1948 - 
11/6/2023) 

38 + 39 15-3 39 

27-01-2023 Quyết ñịnh số 278/Qð-UBND về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật của Hội ñồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn 
bộ hoặc một phần năm 2022 

36 + 37 01-3 32 

02-02-2023 Quyết ñịnh số 300/Qð-UBND ban 
hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt 
ñộng khí tượng thủy văn trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

36 + 37 01-3 65 

09-02-2023 Quyết ñịnh số 393/Qð-UBND về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính 
lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên 
tai thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn 

47 + 48 01-4 24 

14-02-2023 Chỉ thị số 02/CT-UBND về tiếp tục 
nâng cao chất lượng công tác xây 
dựng, ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật 

47 + 48 01-4 76 

27-02-2023 Quyết ñịnh số 611/Qð-UBND về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính 
lĩnh vực Tổ chức cán bộ, Giám ñịnh y 
khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý 

47 + 48 01-4 81 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

của Sở Y tế 

28-02-2023 Quyết ñịnh số 619/Qð-UBND về việc 
phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Khoa học và Công 
nghệ 

41 - 46 15-3 02 

28-02-2023 Quyết ñịnh số 623/Qð-UBND về việc 
phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 
tiếp nhận của Ủy ban nhân dân thành 
phố Thủ ðức, quận, huyện 

38 - 40 15-3 02 

02-3-2023 Quyết ñịnh số 656/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 
tâm Y tế huyện Cần Giờ trực thuộc Ủy 
ban nhân dân huyện Cần Giờ 

49 + 50 15-4 03 

02-3-2023 Quyết ñịnh số 657/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 
tâm Y tế quận Phú Nhuận trực thuộc 
Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận 

49 + 50 15-4 23 

06-3-2023 Quyết ñịnh số 701/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 
tâm Y tế Quận 11 trực thuộc Ủy ban 
nhân dân Quận 11 

49 + 50 15-4 42 

06-3-2023 Quyết ñịnh số 702/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 
tâm Y tế Quận 12 trực thuộc Ủy ban 
nhân dân Quận 12 

49 + 50 15-4 59 

06-3-2023 Quyết ñịnh số 703/Qð-UBND ban 51 + 52 15-4 03 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 
tâm Y tế huyện Hóc Môn trực thuộc 
Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn 

06-3-2023 Quyết ñịnh số 704/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 
tâm Y tế Quận 10 trực thuộc Ủy ban 
nhân dân Quận 10 

51 + 52 15-4 21 

06-3-2023 Quyết ñịnh số 705/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 
tâm Y tế Quận 4 trực thuộc Ủy ban 
nhân dân Quận 4 

51 + 52 15-4 41 

09-3-2023 Quyết ñịnh số 763/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 
tâm Y tế huyện Củ Chi trực thuộc Ủy 
ban nhân dân huyện Củ Chi 

51 + 52 15-4 58 

09-3-2023 Quyết ñịnh số 764/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 
tâm Y tế Quận 7 trực thuộc Ủy ban 
nhân dân Quận 7 

53 + 54 15-4 03 

09-3-2023 Quyết ñịnh số 765/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 
tâm Y tế Quận 6 trực thuộc Ủy ban 
nhân dân Quận 6 

53 + 54 15-4 20 

09-3-2023 Quyết ñịnh số 766/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 
tâm Y tế quận Tân Phú trực thuộc Ủy 

53 + 54 15-4 37 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

ban nhân dân quận Tân Phú 

09-3-2023 Quyết ñịnh số 767/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 
tâm Y tế Quận 3 trực thuộc Ủy ban 
nhân dân Quận 3 

53 + 54 15-4 54 

09-3-2023 Quyết ñịnh số 768/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 
tâm Y tế quận Bình Tân trực thuộc Ủy 
ban nhân dân quận Bình Tân 

55 + 56 15-4 03 

10-3-2023 Quyết ñịnh số 817/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 
tâm Y tế quận Tân Bình trực thuộc Ủy 
ban nhân dân quận Tân Bình 

55 + 56 15-4 19 

15-3-2023 Quyết ñịnh số 862Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 
tâm Y tế Quận 8 trực thuộc Ủy ban 
nhân dân Quận 8 

55 + 56 15-4 36 

15-3-2023 Quyết ñịnh số 863/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 
tâm Y tế huyện Nhà Bè trực thuộc Ủy 
ban nhân dân huyện Nhà Bè 

55 + 56 15-4 53 

15-3-2023 Quyết ñịnh số 864/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 
tâm Y tế Quận 1 trực thuộc Ủy ban 
nhân dân Quận 1 

57 + 58 15-4 23 

16-3-2023 Quyết ñịnh số 913/Qð-UBND về việc 47 + 48 01-4 87 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

công bố Danh mục thủ tục hành chính 
lĩnh vực ño ñạc và bản ñồ thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Tài 
nguyên và Môi trường 

16-3-2023 Quyết ñịnh số 919/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 
tâm Y tế Quận 5 trực thuộc Ủy ban 
nhân dân Quận 5 

57 + 58 15-4 40 

17-3-2023 Quyết ñịnh số 924/Qð-UBND về việc 
công bố hiện trạng rừng Thành phố Hồ 
Chí Minh năm 2022 

72 + 73 01-5 03 

21-3-2023 Quyết ñịnh số 962/Qð-UBND v/v ban 
hành Kế hoạch thực hiện Chương trình 
Bình ổn thị trường các mặt hàng lương 
thực, thực phẩm thiết yếu, các mặt 
hàng phục vụ học tập năm 2023 - Tết 
Giáp Thìn năm 2024 trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh ] 

72 + 73 01-5 17 

22-3-2023 Quyết ñịnh số 972/Qð-UBND về bãi 
bỏ 23 Chỉ thị do Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh ban hành 
trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 

47 + 48 01-4 92 

22-3-2023 Quyết ñịnh số 973/Qð-UBND về việc 
sửa ñổi, bổ sung thời gian trình ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật của 
Ủy ban nhân dân Thành phố quy ñịnh 
chi tiết các luật ñược Quốc hội thông 
qua theo Danh mục ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 3465/Qð-UBND ngày 
13 tháng 10 năm 2022 và Quyết ñịnh 
số 924/Qð-UBND ngày 30 tháng 3 
năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố 

72 + 73 01-5 46 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

24-3-2023 Quyết ñịnh số 1025/Qð-UBND về ban 
hành Kế hoạch thực hiện Chương trình 
bình ổn thị trường các mặt hàng dược 
phẩm thiết yếu trên ñịa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh năm 2023 - 2024 

72 + 73 01-5 52 

24-3-2023 Quyết ñịnh số 1026/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ ðức, quận, huyện 

74 - 79 01-5 02 

24-3-2023 Quyết ñịnh số 1029/Qð-UBND phê 
duyệt ðề án nâng cao chất lượng xây 
dựng văn bản quy phạm pháp luật trên 
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai 
ñoạn 2023 - 2025, ñịnh hướng ñến 
năm 2030 

72 + 73 01-5 62 

24-3-2023 Quyết ñịnh số 1041/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Báo chí; Phát thanh, 
truyền hình và thông tin ñiện tử thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Thông tin và Truyền thông 

59 + 60 15-4 02 

28-3-2023 Quyết ñịnh số 1064/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền tiếp nhận của Sở Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội 

61 - 65 15-4 02 

28-3-2023 Quyết ñịnh số 1067/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ ðức, quận, huyện 

59 + 60 15-4 08 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

28-3-2023 Quyết ñịnh số 1068/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân 
phường, xã, thị trấn 

66 - 71 15-4 02 

30-3-2023 Quyết ñịnh số 1136/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao 
ñộng - Thương binh và Xã hội 

57 + 58 15-4 60 

30-3-2023 Quyết ñịnh số 1137/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực hoạt ñộng mua bán 
hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Văn hóa và Thể thao 

57 + 58 15-4 63 

30-3-2023 Quyết ñịnh số 1138/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực ñiện ảnh thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Văn hóa và 
Thể thao 

57 + 58 15-4 75 

31-3-2023 Quyết ñịnh số 1161/Qð-UBND về 
việc ủy quyền cho các sở, ngành, Ủy 
ban nhân dân các quận - huyện thực 
hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của 
Ủy ban nhân dân Thành phố 

59 + 60 15-4 65 

03-4-2023 Chỉ thị số 03/CT-UBND về tăng 
cường công tác phòng, chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 trên ñịa 
bàn Thành phố 

106 + 
107 

01-7 46 

06-4-2023 Quyết ñịnh số 1282/Qð-UBND về 
việc công bố thủ tục hành chính lĩnh 
vực ñường bộ thuộc phạm vi chức 

80 + 81 01-5 03 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

năng quản lý của Sở Giao thông vận 
tải 

06-4-2023 Quyết ñịnh số 1283/Qð-UBND về 
việc công bố thủ tục hành chính lĩnh 
vực ñường thủy nội ñịa thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Giao thông 
vận tải 

80 + 81 01-5 12 

06-4-2023 Quyết ñịnh số 1289/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực hoạt ñộng khoa học và 
công nghệ thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Khoa học và Công 
nghệ 

80 + 81 01-5 16 

14-4-2023 Quyết ñịnh số 1451/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

80 + 81 01-5 29 

14-4-2023 Quyết ñịnh số 1452/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực ñường bộ thuộc phạm vị chức 
năng quản lý của Sở Giao thông vận 
tải 

80 + 81 01-5 59 

14-4-2023 Quyết ñịnh số 1453/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát 
hành thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Thông tin và Truyền thông 

80 + 81 01-5 70 

22-4-2023 Quyết ñịnh số 1567/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Nhà ở, Hoạt ñộng xây 
dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý 

82 + 83 15-5 16 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

của Sở Xây dựng 

27-4-2023 Quyết ñịnh số 1627/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát 
hành thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Thông tin và Truyền thông 

82 + 83 15-5 48 

27-4-2023 Quyết ñịnh số 1629/Qð-UBND v/v 
công bố danh mục thủ tục hành chính 
lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng; lưu 
thông hàng hóa trong nước thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Công 
Thương 

82 + 83 15-5 57 

27-4-2023 Quyết ñịnh số 1630/Qð-UBND về 
việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính 
lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Tài chính 

82 + 83 15-5 67 

28-4-2023 Quyết ñịnh số 1649/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 
tâm Y tế huyện Bình Chánh trực thuộc 
Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 

84 + 85 15-5 02 

28-4-2023 Quyết ñịnh số 1697/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực lưu thông hàng hóa thuộc thẩm 
quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ ðức, quận, huyện 

82 + 83 15-5 71 

28-4-2023 Quyết ñịnh số 1698/Qð-UBND việc 
phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 
thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế, Công 
Thương thuộc thẩm quyền tiếp nhận 
của Ban Quản lý An toàn thực phẩm 

84 + 85 15-5 20 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

05-5-2023 Quyết ñịnh số 1717/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch phát triển thị trường 
lao ñộng linh hoạt, hiện ñại, hiệu quả, 
bền vững và hội nhập nhằm phục hồi 
nhanh kinh tế - xã hội trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh ñến năm 
2030 

86 + 87 01-6 22 

05-5-2023 Quyết ñịnh số 1719/Qð-UBND về 
việc ban hành Kế hoạch ñào tạo nghề 
nông nghiệp cho lao ñộng nông thôn 
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
giai ñoạn 2022 - 2025 

86 + 87 01-6 37 

05-5-2023 Quyết ñịnh số 1760/Qð-UBND ban 
hành Quy chế quản lý các công trình 
ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

86 + 87 01-6 49 

08-5-2023 Quyết ñịnh số 1796/Qð-UBND về 
việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực cán bộ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Nội vụ 

86 + 87 01-6 63 

09-5-2023 Quyết ñịnh số 1836/Qð-UBND ban 
hành Quy chế phối hợp liên ngành 
triển khai thực hiện thí ðiểm “Mô hình 
một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trên 
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” 

86 + 87 01-6 66 

10-5-2023 Quyết ñịnh số 1847/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực ñầu tư tại Việt Nam 
thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban 
quan lý Khu Công nghệ cao 

88 + 89 01-6 02 

10-5-2023 Quyết ñịnh số 1848/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc 

90 + 91 01-6 02 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư 
pháp 

10-5-2023 Quyết ñịnh số 1849/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và 
Triển lãm thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao 

88 + 89 01-6 56 

11-5-2023 Quyết ñịnh số 1873/Qð-UBND về 
việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực môi trường thuộc 
thẩm quyền quyết ñịnh của Ủy ban 
nhân dân Thành phố theo quy ñịnh của 
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 

88 + 89 01-6 71 

19-5-2023 Quyết ñịnh số 1987/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội về việc thực 
hiện chính sách hỗ trợ người lao ñộng 
và người sử dụng lao ñộng bị ảnh 
hưởng bởi ñại dịch COVID-19 

92 + 93 15-6 28 

19-5-2023 Quyết ñịnh số 1990/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực quản lý nhà nước về 
quỹ thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Nội vụ 

92 + 93 15-6 33 

27-5-2023 Quyết ñịnh số 2171/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực Dược - Mỹ phẩm, Y tế dự phòng 
thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế 

94 - 97 15-6 02 

27-5-2023 Quyết ñịnh số 2172/Qð-UBND về 
việc công bố thủ tục hành chính nội bộ 

98 + 99 15-6 03 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

giữa các cơ quan lĩnh vực tổ chức, biên 
chế; quản lý và xét duyệt ñi nước 
ngoài thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Nội vụ 

29-5-2023 Quyết ñịnh số 2173/Qð-UBND phê 
duyệt Danh mục thủ tục hành chính, 
nhóm thủ tục hành chính ñáp ứng yêu 
cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
trên môi trường ñiện tử giai ñoạn 
2023-2024 (ñợt 1) 

98 + 99 15-6 39 

31-5-2023 Quyết ñịnh số 2217/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực Thú y 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn 

104 + 
105 

15-6 02 

01-6-2023 Quyết ñịnh số 2237/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực thú y thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 

92 + 93 15-6 66 

01-6-2023 Quyết ñịnh số 2238/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát 
triển nông thôn thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

92 + 93 15-6 73 

01-6-2023 Quyết ñịnh số 2239/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông 
nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận của 
Ban Quản lý An toàn thực phẩm 

100 + 
101 

15-6 02 

01-6-2023 Quyết ñịnh số 2240/Qð-UBND về 102 + 15-6 02 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực ñầu tư, 
vốn hỗ trợ phát triển chính thức 
(ODA), vốn vay ưu ñãi của các nhà tài 
trợ nước ngoài, thành lập và hoạt ñộng 
của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Kế hoạch và ðầu tư 

103 

02-6-2023 Quyết ñịnh số 2272/Qð-UBND về 
công bố Danh mục thủ tục hành chính 
lĩnh vực người có công thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội 

98 + 99 15-6 62 

02-6-2023 Quyết ñịnh số 2273/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực quản lý lao ñộng ngoài 
nước; việc làm thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội 

98 + 99 15-6 66 

02-6-2023 Quyết ñịnh số 2274/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao 
ñộng - Thương binh và Xã hội 

98 + 99 15-6 75 

02-6-2023 Chỉ thị số 04/CT-UBND về công tác tổ 
chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 
thông năm 2023 và tuyển sinh vào các 
lớp ñầu cấp năm học 2023 - 2024 trên 
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

106 + 
107 

01-7 58 

07-6-2023 Quyết ñịnh số 2330/Qð-UBND về 
việc ban hành Quy chế phối hợp tổ 
chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể 
thao tập trung ñông người trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

106 + 
107 

01-7 63 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

07-6-2023 Quyết ñịnh số 2345/Qð-UBND phê 
duyệt Danh mục thủ tục hành chính, 
nhóm thủ tục hành chính ñáp ứng yêu 
cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
trên môi trường ñiện tử giai ñoạn 
2023-2024 (ñợt 2) 

108 + 
109 

01-7 03 

13-6-2023 Quyết ñịnh số 2402/Qð-UBND về 
việc công bố thủ tục hành chính lĩnh 
vực cán bộ, công chức thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Nội vụ 

108 + 
109 

01-7 16 

14-6-2023 Quyết ñịnh số 2439./Qð-UBND v/v 
công bố Danh mục thủ tục hành chính 
lĩnh vực hóa chất thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Công Thương 

108 + 
109 

01-7 19 

16-6-2023 Quyết ñịnh số 2475/Qð-UBND ban 
hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới 
nâng cao gắn với ñô thị hóa trên ñịa 
bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí 
Minh giai ñoạn 2021 - 2025 

108 + 
109 

01-7 32 

16-6-2023 Quyết ñịnh số 2476/Qð-UBND ban 
hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới 
nâng cao và Bộ tiêu chí xã nông thôn 
mới kiểu mẫu gắn với ñô thị hóa trên 
ñịa bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ 
Chí Minh giai ñoạn 2021 - 2025 

108 + 
109 

01-7 64 

21-6-2023 Quyết ñịnh số 2533/Qð-UBND việc 
phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực Thủy lợi 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn 

110 + 
111 

15-7 44 

21-6-2023 Quyết ñịnh số 2534/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 

112 + 
113 

15-7 03 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

chính lĩnh vực tổ chức phi chính phủ 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Nội vụ 

21-6-2023 Quyết ñịnh số 2535/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực quy hoạch - kiến trúc thuộc thẩm 
quyền tiếp nhận của Sở Quy hoạch - 
Kiến trúc 

112 + 
113 

15-7 33 

21-6-2023 Quyết ñịnh số 2536/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực quy hoạch - kiến trúc thuộc thẩm 
quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ ðức, quận, huyện 

112 + 
113 

15-7 50 

22-6-2023 Quyết ñịnh số 2550/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch triển khai Chương trình 
chuyển ñổi số trong giáo dục nghề 
nghiệp trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh ñến năm 2025, ñịnh hướng ñến 
năm 2030 

112 + 
113 

15-7 66 

22-6-2023 Quyết ñịnh số 2552/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch triển khai và giám sát 
việc thực hiện Cuộc vận ñộng “Người 
dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả 
rác ra ñường và kênh rạch, vì Thành 
phố sạch, xanh và thân thiện môi 
trường” trong năm 2023 

112 + 
113 

15-7 77 

23-6-2023 Quyết ñịnh số 2575/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực Khám bệnh, Chữa bệnh, Dược - 
Mỹ phẩm, Y tế dự phòng thuộc thẩm 
quyền quản lý của Sở Y tế 

114 - 
123 

15-7 02 
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Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

29-6-2023 Quyết ñịnh số 2673/Qð-UBND về ban 
hành Kế hoạch ñào tạo, nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực ñảm bảo cung 
ứng, nhu cầu tái cơ cấu các ngành, lĩnh 
vực kinh tế trên ñịa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh ñến năm 2025, ñịnh hướng 
ñến năm 2030 

130 + 
131 

01-8 35 

29-6-2023 Quyết ñịnh số 2676/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực Khám bệnh, Chữa bệnh, Dược - 
Mỹ phẩm, ñào tạo thuộc thẩm quyền 
quản lý của Sở Y tế 

124 - 
129 

15-7 02 

07-7-2023 Quyết ñịnh số 2798/Qð-UBND phê 
duyệt Danh mục thủ tục hành chính, 
nhóm thủ tục hành chính ñáp ứng yêu 
cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
trên môi trường ñiện tử giai ñoạn 
2023-2024 (ñợt 3) 

130 + 
131 

01-8 51 

07-7-2023 Quyết ñịnh số 2813/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực việc làm thuộc thẩm 
quyền tiếp nhận của Ban Quản lý các 
Khu chế xuất và công nghiệp Thành 
phố, Ban quản lý Khu công nghệ cao 
Thành phố, Sở Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội 

132 + 
133 

01-8 03 

08-7-2023 Quyết ñịnh số 2828/Qð-UBND về phê 
duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2023 
của huyện Hóc Môn 

132 + 
133 

01-8 07 

11-7-2023 Quyết ñịnh số 2848/Qð-UBND về ban 
hành ðề án xây dựng Công an phường 
ñiển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự 
và văn minh ñô thị tại Thành phố Hồ 

132 + 
133 

01-8 19 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

Chí Minh 

12-7-2023 Quyết ñịnh số 2876/Qð-UBND về phê 
duyệt “ðề án tăng cường bảo vệ chất 
lượng nước công trình thủy lợi do Ủy 
ban nhân dân Thành phố quản lý” 

132 + 
133 

01-8 36 

17-7-2023 Quyết ñịnh số 2895/QÐ-UBND về 
việc phê duyệt kế hoạch sử dụng ñất 
năm 2023 của Quận 6 

134 + 
135 

01-8 03 

18-7-2023 Quyết ñịnh số 2912/QÐ-UBND về 
việc phê duyệt kế hoạch sử dụng ñất 
năm 2023 của thành phố Thủ ðức 

134 + 
135 

01-8 18 

18-7-2023 Quyết ñịnh số 2913/Qð-UBND về phê 
duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2023 
của quận Bình Tân 

134 + 
135 

01-8 40 

18-7-2023 Quyết ñịnh số 2936/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thẩm 
ñịnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền 
tiếp nhận của Sở Nội vụ 

134 + 
135 

01-8 60 

19-7-2023 Quyết ñịnh số 2953/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực Khám bệnh, Chữa bệnh, Y dược 
học cổ truyền thuộc thẩm quyền quản 
lý của Sở Y tế 

136 - 
147 

01-8 02 

20-7-2023 Quyết ñịnh số 2960/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực chính quyền ñịa 
phương; sự nghiệp công lập thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội 
vụ 

134 + 
135 

01-8 81 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

21-7-2023 Quyết ñịnh số 2966/Qð-UBND về 
công bố ñơn giá xây dựng công trình 
khu vực Thành phố Hồ Chí Minh 

160 - 
189 

15-8 02 

24-7-2023 Quyết ñịnh số 3008/Qð-UBND về phê 
duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2023 
của Quận 12 

148 + 
149 

15-8 68 

25-7-2023 Quyết ñịnh số 3029/Qð-UBND v/v 
công bố danh mục thủ tục hành chính 
lĩnh vực Kiến trúc thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Sở Quy 
hoạch - Kiến trúc 

150 + 
151 

15-8 03 

25-7-2023 Quyết ñịnh số 3030/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực thú y 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn 

150 + 
151 

15-8 11 

25-7-2023 Quyết ñịnh số 3031/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính các lĩnh vực Luật sư, Công 
chứng và Giám ñịnh tư pháp thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư 
pháp 

150 + 
151 

15-8 34 

26-7-2023 Quyết ñịnh số 3055/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi quản lý 
của Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã 
hội 

152 - 
155 

15-8 02 

26-7-2023 Quyết ñịnh số 3057/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực hoạt 
ñộng xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, vật 
liệu xây dựng, kinh doanh bất ñộng 

156 - 
159 

15-8 02 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

sản thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Xây dựng 

31-7-2023 Quyết ñịnh số 3150/Qð-UBND phê 
duyệt kế hoạch thực hiện chương trình 
bố trí dân cư vùng thiên tai giai ñoạn 
2021 - 2025, ñịnh hướng ñến năm 
2030 trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

150 + 
151 

15-8 67 

07-8-2023 Quyết ñịnh số 3279/Qð-UBND về phê 
duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2023 
của huyện Cần Giờ 

190 + 
191 

01-9 72 

08-8-2023 Quyết ñịnh số 3294/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn 
hóa và Thể thao 

192 + 
193 

01-9 36 

08-8-2023 Quyết ñịnh số 3295/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính Cấp giấy 
chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn 
thực phẩm ñối với cơ sở kinh doanh 
dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của 
Ủy ban nhân dân các quận, huyện và 
thành phố Thủ ðức 

194 + 
195 

01-9 03 

08-8-2023 Quyết ñịnh số 3296/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực Lữ hành 
và du lịch khác thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Du lịch 

196 - 
203 

01-9 02 

09-8-2023 Quyết ñịnh số 3312/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư 

190 + 
191 

01-9 83 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

pháp 

09-8-2023 Quyết ñịnh số 3313/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn 
hóa và Thể thao 

194 + 
195 

01-9 18 

10-8-2023 Quyết ñịnh số 3350/QÐ-UBND về 
việc phê duyệt kế hoạch sử dụng ñất 
năm 2023 của Quận 11 

194 + 
195 

01-9 42 

15-8-2023 Quyết ñịnh số 3418/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính kết hợp trong 
lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh; Dược 
thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế 

204 - 
211 

01-9 02 

16-8-2023 Quyết ñịnh số 3433/Qð-UBND phê 
duyệt Danh mục thủ tục hành chính, 
nhóm thủ tục hành chính ñáp ứng yêu 
cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
trên môi trường ñiện tử giai ñoạn 
2023-2024 (ñợt 5) 

194 + 
195 

01-9 52 

16-8-2023 Quyết ñịnh số 3438/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Khoa học, công nghệ và 
môi trường thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

194 + 
195 

01-9 60 

19-8-2023 Quyết ñịnh số 3492/Qð-UBND về 
công bố Danh mục thủ tục hành chính 
lĩnh vực chính sách người có công 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Tư lệnh Thành phố (do Sở Lao 
ñộng - Thương binh và Xã hội tiếp 
nhận) 

194 + 
195 

01-9 63 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

19-8-2023 Quyết ñịnh số 3495/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ 
tục hành chính trong các lĩnh vực: Di 
sản văn hóa; hoạt ñộng mua bán hàng 
hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa; 
Văn hóa cơ sở, lĩnh vực Mỹ thuật, 
Nhiếp ảnh và Triển lãm; Thể dục thể 
thao thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Văn hóa và Thể thao 

212 + 
213 

01-9 02 

21-8-2023 Quyết ñịnh số 3505/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính về tổ chức và quản lý hội nghị, 
hội thảo quốc tế tại Việt Nam 

194 + 
195 

01-9 67 

22-8-2023 Quyết ñịnh số 3537/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: 
Bảo trợ xã hội, Người có công, Giáo 
dục nghề nghiệp và Giáo dục và ðào 
tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 
thuộc thẩm quyền quản lý, tiếp nhận 
của Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã 
hội 

214 - 
217 

01-9 02 

25-8-2023 Chỉ thị số 05/CT-UBND về tăng 
cường công tác an toàn, vệ sinh lao 
ñộng trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

192 + 
193 

01-9 63 

31-8-2023 Quyết ñịnh số 3671/Qð-UBND về phê 
duyệt Kế hoạch sử dụng ñất năm 2023 
của quận Tân Bình 

220 + 
221 

15-9 26 

31-8-2023 Quyết ñịnh số 3672/Qð-UBND về phê 
duyệt Kế hoạch sử dụng ñất năm 2023 
của quận Tân Phú 

220 + 
221 

15-9 38 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

31-8-2023 Quyết ñịnh số 3673/Qð-UBND về phê 
duyệt Kế hoạch sử dụng ñất năm 2023 
của Quận 8 

220 + 
221 

15-9 55 

31-8-2023 Quyết ñịnh số 3679/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ, 
giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 
2024 ngành Giáo dục Thành phố Hồ 
Chí Minh 

222 + 
223 

15-9 03 

31-8-2023 Quyết ñịnh số 3702/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực nông nghiệp và phát 
triển nông thôn; phát triển nông thôn 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn 

222 + 
223 

15-9 16 

31-8-2023 Quyết ñịnh số 3703/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực thành lập và hoạt ñộng 
của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Kế hoạch và ðầu 
tư 

222 + 
223 

15-9 20 

05-9-2023 Quyết ñịnh số 3745/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực 
Bảo trợ xã hội, Giáo dục nghề nghiệp, 
Phòng, chống tệ nạn xã hội và Trẻ em 
thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy 
ban nhân dân quận, huyện và thành 
phố Thủ ðức 

224 + 
225 

15-9 02 

05-9-2023 Quyết ñịnh số 3746/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực 
Bảo trợ xã hội, Người có công thuộc 
thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân 

226 + 
227 

15-9 02 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

dân phường, xã, thị trấn 

06-9-2023 Quyết ñịnh số 3777/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực 
chính quyền ñịa phương, tổ chức biên 
chế, tổ chức phi chính phủ, văn thư và 
l ưu trữ nhà nước, tôn giáo chính phủ, 
thi ñua - khen thưởng thuộc thẩm 
quyền quản lý, tiếp nhận của Sở Nội 
vụ 

228 - 
233 

15-9 02 

06-9-2023 Quyết ñịnh số 3778/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Giám ñịnh y khoa; 
Trang thiết bị y tế; Khám bệnh, chữa 
bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Y tế 

222 + 
223 

15-9 25 

06-9-2023 Quyết ñịnh số 3779/Qð-UBN v/v 
công bố danh mục thủ tục hành chính 
lĩnh vực ñiện; quản lý cạnh tranh thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Công Thương 

222 + 
223 

15-9 53 

07-9-2023 Quyết ñịnh số 3791/Qð-UBND về bãi 
bỏ 11 Chỉ thị của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh 

222 + 
223 

15-9 73 

13-9-2023 Quyết ñịnh số 3870/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực 
tổ chức phi chính phủ, tôn giáo, tổ 
chức biên chế, thi ñua - khen thưởng 
thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy 
ban nhân dân quận, huyện và thành 
phố Thủ ðức 

238 - 
241 

01-10 02 

13-9-2023 Quyết ñịnh số 3871/Qð-UBND về 242 + 01-10 02 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực 
tổ chức phi chính phủ, thi ñua - khen 
thưởng thuộc thẩm quyền tiếp nhận 
của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị 
trấn 

243 

23-9-2023 Quyết ñịnh số 4258/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ 
tịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận của 
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ ðức, 
quận, huyện 

244 - 
247 

01-10 02 

23-9-2023 Quyết ñịnh số 4259/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính lĩnh vực 
Quốc tịch, Hộ tịch, Lý lịch tư pháp 
thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư 
pháp 

236 + 
237 

01-10 13 

23-9-2023 Quyết ñịnh số 4261/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Hoạt ñộng xây dựng, 
Vật liệu xây dựng, Giám ñịnh tư pháp 
xây dựng, Quản lý chất lượng công 
trình xây dựng, Kinh doanh bất ñộng 
sản, Thí nghiệm chuyên ngành xây 
dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Xây dựng 

234 + 
235 

01-10 31 

23-9-2023 Quyết ñịnh số 4263/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ 
tịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận của 
Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn 

250 + 
251 

15-10 02 

27-9-2023 Quyết ñịnh số 4294/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ 

252 - 
255 

15-10 02 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

tục hành chính trong lĩnh vực hoạt 
ñộng xây dựng; quản lý chất lượng 
công trình xây dựng; lao ñộng nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam; lao ñộng, 
tiền lương thuộc phạm vi tiếp nhận của 
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao 

04-10-2023 Quyết ñịnh số 4483/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 

250 + 
251 

15-10 84 

07-10-2023 Quyết ñịnh số 4588/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Hoạt ñộng xây dựng; 
Quản lý chất lượng công trình xây 
dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Xây dựng 

250 + 
251 

15-10 87 

12-10-2023 Quyết ñịnh số 4672/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực 
Giáo dục và ðào tạo thuộc hệ thống 
giáo dục quốc dân, Bảo trợ xã hội, 
Người có công thuộc thẩm quyền tiếp 
nhận của Ủy ban nhân dân quận, 
huyện và thành phố Thủ ðức 

260 + 
261 

01-11 36 

12-10-2023 Quyết ñịnh số 4679/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực 
Bảo trợ xã hội, Người có công, Phòng, 
chống tệ nạn xã hội, Trẻ em thuộc 
thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân 
dân phường, xã, thị trấn 

262 + 
263 

01-11 02 

12-10-2023 Quyết ñịnh số 4680/Qð-UBND phê 
duyệt Danh mục thủ tục hành chính 

260 + 
261 

01-11 65 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

không phát sinh hồ sơ 03 năm liên tục 
(ñợt 4) 

12-10-2023 Quyết ñịnh số 4681/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: 
Chính sách người có công, Bảo trợ xã 
hội, Việc làm thuộc thẩm quyền quản 
lý, tiếp nhận của Sở Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội 

264 + 
265 

01-11 02 

13-10-2023 Quyết ñịnh số 4697/Qð-UBND về 
việc công bố thủ tục hành chính ñặc 
thù trong lĩnh vực ñường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Giao thông vận tải 

260 + 
261 

01-11 71 

13-10-2023 Quyết ñịnh số 4698/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ 
tục hành chính các lĩnh vực: giáo dục 
và ñào tạo thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân và cơ sở giáo dục khác, Giáo 
dục trung học, ðào tạo với nước ngoài, 
văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Giáo dục và 
ðào tạo 

266 + 
267 

01-11 02 

18-10-2023 Chỉ thị số 06/CT-UBND về tăng 
cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả 
cải cách thủ tục hành chính, hiện ñại 
hóa phương thức chỉ ñạo, ñiều hành 
phục vụ người dân, doanh nghiệp 

264 + 
265 

01-11 51 

20-10-2023 Quyết ñịnh số 4790/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực thí 
nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây 
dựng 

268 + 
269 

01-11 02 



60 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2023

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

23-10-2023 Quyết ñịnh số 4825/Qð-UBND về 
việc công bố danh thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt ñộng khoa học và công 
nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Khoa học và Công nghệ 

264 + 
265 

01-11 63 

26-10-2023 Quyết ñịnh số 4873/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực tiêu chuẩn ño lường 
chất lượng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Khoa học và Công 
nghệ 

270 + 
271 

15-11 63 

29-10-2023 Quyết ñịnh số 4899/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực thi ñua khen thưởng; 
bản quyền tác giả; gia ñình; quản lý sử 
dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, 
công cụ hỗ trợ; văn hoá cơ sở; ñiện 
ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Văn hóa và Thể thao 

270 + 
271 

15-11 67 

30-10-2023 Quyết ñịnh số 4930/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực ñường bộ thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Giao 
thông vận tải và lĩnh vực du lịch thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Du 
lịch do Sở Giao thông vận tải thực hiện 

278 + 
279 

15-12 05 

30-10-2023 Quyết ñịnh số 4931/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực hoạt 
ñộng xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp 
nhận của Ủy ban nhân dân thành phố 
Thủ ðức, quận, huyện 

274 - 
277 

01-12 02 

04-11-2023 Quyết ñịnh số 5005/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 

278 + 
279 

15-12 21 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

chính sửa ñổi, bổ sung mức phí theo 
Thông tư số 41/2023/TT-BTC ngày 12 
tháng 6 năm 2023 và Thông tư số 
59/2023/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Y tế 

04-11-2023 Quyết ñịnh số 5006/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Du lịch 

278 + 
279 

15-12 54 

06-11-2023 Quyết ñịnh số 5031/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực chăn nuôi, thú y thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

278 + 
279 

15-12 72 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

05-01-2023 Quyết ñịnh số 07/Qð-UBND về việc 
Công bố Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 3 
hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 
năm 2022 

34 + 35 15-02 21 



MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2023 63

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

11-01-2023 Quyết ñịnh số 07/Qð-UBND công bố 
danh mục văn bản quy phạm pháp luật 
của Ủy ban nhân dân Quận 4 còn hiệu 
lực và hết hiệu lực trong năm 2022 

34 + 35 15-02 25 

24-7-2023 Công văn số 1551/UBND v/v ñính 
chính Quyết ñịnh số 02/2023/Qð-
UBND ngày 22/6/2023 của Ủy ban 
nhân dân Quận 4 

150 + 
151 

15-8 80 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

03-01-2023 Quyết ñịnh số 02/Qð-UBND về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6 
hết hiệu lực toàn bộ năm 2022 

34 + 35 15-02 33 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

09-01-2023 Quyết ñịnh số 23/Qð-UBND về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực, 
còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 
10 năm 2022 

34 + 35 15-02 41 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

23-12-2022 Công văn số 5250/UBND v/v ñính 
chính Quyết ñịnh số 03/2022/Qð-
UBND ngày 16 tháng 11 năm 2022 
của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân 

22 + 23 15-01 67 

05-01-2023 Quyết ñịnh số 41/Qð-UBND về công 
bố Danh mục văn bản quy phạm pháp 
luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn 
bộ và một phần năm 2022 

34 + 35 15-02 47 

05-01-2023 Quyết ñịnh số 42/Qð-UBND về công 
bố Danh mục văn bản quy phạm pháp 
luật còn hiệu lực năm 2022 

34 + 35 15-02 58 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

09-11-2023 Quyết ñịnh số 526/Qð-UBND về việc 
bãi bỏ 04 Chỉ thị do Ủy ban nhân dân 
quận Tân Bình ban hành trước ngày 01 
tháng 07 năm 2016 

272 + 
273 

01-12 53 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN THỦ ðỨC 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

22-9-2023 Công văn số 212/HÐND v/v ñính 
chính số ban hành Nghị quyết số 
70/2023/NQ-HÐND ngày 29/8/2023 
của Hộii ñồng nhân dân thành phố Thủ 
Ðức 

272 + 
273 

01-12 56 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ðỨC 
 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

09-01-2023 Quyết ñịnh số 171/Qð-UBND về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật của Ủy ban nhân dân thành 
phố Thủ ðức hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực toàn bộ hoặc một phần năm 2022 

36 + 37 01-3 84 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

16-01-2023 Quyết ñịnh số 165/Qð-UBND về công 
bố danh mục văn bản hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực năm 2022 

34 + 35 15-02 69 

26-10-2023 Quyết ñịnh số 10553/Qð-UBND về 
công bố danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện 
Bình Chánh ban hành còn hiệu lực 
pháp luật 

272 + 
273 

01-12 58 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

16-01-2023 Quyết ñịnh số 71/Qð-UBND công bố 
danh mục văn bản quy phạm pháp luật 
hết hiệu lực năm 2022 

34 + 35 15-02 73 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 ðịa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
ðiện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

Website: www.congbao.hochiminhcity.gov.vn 

 

 In tại Xí nghiệp Bản ñồ ðà Lạt - Bộ Quốc phòng  
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